BÀI 16: DÂN SỐ VÀ GIA TĂNG DÂN SỐ. CƠ CẤU DÂN SỐ
Câu 1. Quy mô dân số của một quốc gia là
A. tổng số dân của quốc gia.	B. số người trên diện tích đất.
C. mật độ trung bình dân số.	D. số dân quốc gia ở các nước.
Câu 2. Những quốc gia có quy mô dân số lớn nhất thế giới hiện nay là
A. Hoa Kì và Liên bang Nga.	B. Liên bang Nga và Trung Quốc.	
C. Trung Quốc và Ấn Độ.	D. Ấn Độ và Liên bang Nga.
Câu 3. Tỉ suất sinh thô là tương quan giữa số trẻ em sinh ra còn sống trong năm so với 
     A.  dân số nữ vào  lúc đầu năm.		B. dân số nam vào giữa năm.	
    C. dân số trung bình cùng thời điểm.		D. Số người chết trong năm đó.
Câu 4. Tỉ suất tử thô là tương quan giữa số người chết trong năm so với 
A. dân số trung bình cùng thời điểm.	B. dân số nữ vào  vào cuối năm.	
C. dân số nam vào đầu năm.			      D. Số người chết trong năm đó.
Câu 5. Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên là
A. hiệu số giữa tỉ suất sinh và tỉ suất tử.	B. tổng số giữa tỉ suất sinh và tỉ suất tử.
C. hiệu số giữa người xuất cư, nhập cư.	D. tổng số giữa người xuất cư, nhập cư.
Câu 6. Gia tăng cơ học là sự chênh lệch giữa
A. tỉ suất sinh thô và tỉ suất tử thô.	B. số người xuất cư và nhập cư.
C. tỉ suất sinh và người nhập cư.	D. tỉ suất sinh và người xuất cư.
Câu 7. Tỉ số gia tăng dân số cơ học là
A. hiệu số giữa tỉ suất sinh và tỉ suất tử.	B. tổng số giữa tỉ suất sinh và tỉ suất tử.
C. hiệu số giữa tỉ suất xuất cư và nhập cư.	D. tổng số giữa người xuất cư, nhập cư.
Câu 8. Gia tăng dân số được tính bằng tổng số của tỉ suất
A. gia tăng tự nhiên và gia tăng cơ học.	B. sinh thô và số lượng gia tăng cơ học.
C. tử thô và số lượng người nhập cư.	D. gia tăng tự nhiên và người xuất cư.
Câu 9. Nguyên nhân chính dẫn tới sự thay đổi dân số trên thế giới là
A. tỉ suất sinh thô.		B. số người nhập cư.	
C. gia tăng tự nhiên.		D. gia tăng cơ học.
Câu 10. Cơ cấu sinh học của dân số gồm cơ cấu theo
A. lao động và giới tính.  	B. lao động và theo tuổi.	
C. tuổi và theo giới tính.   	D. tuổi và trình độ văn hoá.
Câu 11. Cơ cấu xã hội của dân số gồm cơ cấu theo
A. giới tính và theo lao động.	B. lao động và theo tuổi.
C. trình độ văn hoá và theo giới tính.	D. lao động và trình độ văn hoá.
Câu 12. Cơ cấu dân số theo trình độ văn hóa phản ánh
A. trình độ dân trí.  B. Tuổi thọ trung bình.	C. nguồn lao động.  D. Tỉ suất sinh thô.
Câu 13. Nhóm 0 - 14 tuổi là nhóm tuổi
A. trong tuổi lao động.		B. dưới tuổi lao động.	
C. trên tuổi lao động.		D. hoạt động kinh tế.
Câu 14. Sức sản xuất cao nhất của xã hội tập trung ở nhóm tuổi
A. dưới tuổi lao động.   	B. trong tuổi lao động.	
C. trên tuổi lao động.   	D. dưới và trên tuổi lao động.
Câu 15. Loại cơ cấu dân số nào sau đây không thuộc nhóm cơ cấu xã hội?
A. cơ cấu dân số theo nhóm tuổi.	B. cơ cấu dân số theo lao động.
C. cơ cấu dân số theo dân tộc.	D. cơ cấu dân số theo tôn giáo.
Câu 16. Dân số trên thế giới tăng lên hay giảm đi là do
A. sinh đẻ và nhập cư.		B. xuất cư và tử vong.	
C. sinh đẻ và tử vong.		D. sinh đẻ và xuất cư.
Câu 17. chân tháp mở rộng, sườn thoải, đỉnh tháp hẹp là đặc điểm của kiểu tháp
    A. mở rộng.		B.thu hẹp.		C. ổn định. 		D. chuyển tiếp.
Câu 18. Để nhận biết tỉ suất sinh của một nước, cần quan sát bộ phận nào của tháp dân số?
A.Chân tháp. 	B. Đỉnh tháp. 	C. Sườn tháp. 	D. Thân tháp.
[bookmark: _GoBack]Câu 19. Để nhận biết tỉ suất tử vong người già của một nước, cần quan sát bộ phận nào của tháp dân số?
A.Chân tháp. 	B. Đỉnh tháp. 	C. Sườn tháp. 	D. Thân tháp.
Câu 20. Cơ cấu sinh học của dân số gồm những loại cơ cấu dân số theo
A. lao động và theo giới.   B. lao động và theo tuổi.   C. tuổi và theo giới.	D. tuổi và theo trình độ.
Câu 21. Tỉ suất sinh thô 24 0/00 có nghĩa là trung bình 
A. 1000 dân có 24 trẻ em được sinh ra.		B. 1000 dân có 24 trẻ em dưới 5 tuổi.
C. 1000 dân có 24 phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ.	D. 1000 dân có 24 phụ nữ mang thai.
Câu 22. Tỉ suất tử thô 9 0/00 có nghĩa là
A. trung bình 1000 dân có 9 trẻ em chết.		
B. trung bình 1000 dân có 9 người cao tuổi.
C. trung bình 1000 dân có 9 người chết. 		
D. trung bình 1000 dân có 9 người có nguy cơ chết.
Câu 23. Ở những nước phát triển, tỉ suất tử thô thường cao là do tác động chủ yếu của yếu tố nào sau đây?
A. Dân số già.	B. Dịch bệnh	C. Động đất.	D. Bão lụt.
Câu 24. Dân số tăng quá nhanh dẫn tới các hậu quả chủ yếu nào sau đây?
A. Kinh tế chậm phát triển, mất an ninh xã hội, ô nhiễm môi trường.
B. Chậm chuyển dịch cơ cấu kinh tế, khó khai thác tài nguyên.
C. Mất an ninh trật tự xã hội, gia tăng các loại tội phạm.
D. Khó khai thác tài nguyên, đời sống người dân khó khăn.
Câu 25. Kiểu tháp tuổi mở rộng thể hiện
A. Gia tăng dân số giảm dần.	B. Gia tăng dân số nhanh.
C. Gia tăng dân số ổn định.	D. Gia tăng cơ học.
Câu 26. Cơ cấu dân số theo nhóm tuổi có vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội của các nước vì nó cho biết
A. đặc điểm nguồn lao động, khả năng phát triển dân số.
B. số người không tham gia hoạt động kinh tế, tỉ lệ dân số phụ thuộc.
C. tình hình sinh, tử, tuổi thọ trung bình, khả năng phát triển dân số, nguồn lao động.
D. sự phân bố sản xuất, tổ chức đời sống xã hội, hoạch định chiến lược phát triển.
Câu 27. Nhận xét nào sau đây không đúng với dân số thế giới?
A. Tỉ suất sinh thô của các nước phát triển, đang phát triển đều có xu hướng giảm.
B. Tỉ suất sinh thô của các nước phát triển thấp hơn các nước đang phát triển.
C. Tỉ suất tử thô của các nước phát triển thấp hơn các nước đang phát triển.
D. Tỉ suất tử thô của các nước phát triển cao hơn các nước đang phát triển.
Câu 28. Nhận xét nào sau đây đúng với dân số thế giới?
A. Nguyên nhân duy nhất làm tỉ suất tử thô biến động là các cuộc chiến tranh.
B. Tỉ suất tử thô của các nước phát triển cao hơn các nước đang phát triển.
C. Tỉ suất tử thô của các nước phát triển, đang phát triển đều có xu hướng tăng.
D. Tỉ suất tử thô là tương quan giữa số người chết với dân số trung bình cùng thời điểm.
Câu 29. Cơ cấu theo giới tính không trực tiếp ảnh hưởng đến
A. phân bố sản xuất.	B. đời sống xã hội.	C. phát triển sản xuất.	D. chủ quyền quốc gia.
Câu 30. Tiêu chí nào sau đây không được thể hiện trong kiểu tháp tuổi mở rộng?
A. Tỉ suất sinh cao.	B. Tuổi thọ thấp.	C. Dân số tăng nhanh.	D. Già hoá dân số.
Câu 31. Nguyên nhân chủ yếu nào sau đây quyết định đến xuất cư và nhập cư giữa các vùng trong lãnh thổ một quốc gia?
A. Địa hình.	B. Khí hậu.	C. Kinh tế.	D. Việc làm.
Câu 32. Phát biểu nào sau đây không đúng với tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên?
A. Quyết định đến sự biến động dân số của một quốc gia.
B. Tác động lớn đến cơ cấu dân số theo tuổi của quốc gia.
C. Ảnh hưởng mạnh đến sự phân bố dân cư của quốc gia.
D. Là động lực phát triển dân số của quốc gia, thế giới.
Câu 33. Nguyên nhân nào sau đây có tác động mạnh mẽ nhất làm cho các nước đang phát triển ở Châu Á có tỉ lệ nam nhiều hơn nữ?
A. Tuổi thọ.	B. Tự nhiên.	C. Kinh tế.	D. Tâm lí.
Câu 34. Các nhân tố nào sau đây có tác động mạnh mẽ đến cơ cấu dân số theo lao động?
A. Trình độ phát triển kinh tế.	B. Tuổi thọ trung bình.
C. Chất lượng cuộc sống.	D. Lực lượng lao động.
Câu 35. Nước ta có cơ cấu dân số trẻ không mang đến thuận lợi nào?
A. Thị trường tiêu thụ rộng lớn.	B. Nguồn lao động dồi dào.
C. Tạo sức hút đầu tư lớn.	D. Lao động có kinh nghiệm.

BÀI 17: PHÂN BỐ DÂN CƯ VÀ ĐÔ THỊ HÓA
Câu 1. Mật độ dân số được tính bằng
A. số lao động tính trên đơn vị diện tích.	B. số dân trên một đơn vị diện tích.
C. số người sinh ra trên một quốc gia.	D. dân số trên một diện tích đất canh tác.
Câu 2. Đô thị hóa là một quá trình
A.Gia tăng tỉ lệ dân nông thôn. 		      B. Gia tăng tỉ lệ dân thành thị.
B.Gia tăng chất lượng cuộc sống.		      D. Tăng tỉ lệ lao động qua đào tạo
Câu 3. nhân của quá trình đô thị hóa là
A. Dân cư di chuyển từ nông thôn lên thành thị.	
B. do giá trị sản xuất của khu vực nông nghiệp cao.
C. do quá trình tiến hành công nghiệp hóa.	
D. do quá trình chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi.
Câu 4. Phân bố dân cư thường đảm bảo sự phù hợp với
A. điều kiện sống.   B. giới tính dân cư.	C. độ tuổi trung bình.   D. trình độ văn hóa.
Câu 5. Nguyên nhân nào sau đây có tính quyết định đến phân bố dân cư hiện nay?
A. Trình độ phát triển sản xuất.	B. Tính chất của ngành sản xuất.
C. Các điều kiện của tự nhiên.	D. Lịch sử khai thác lãnh thổ.
Câu 6. Đơn vị tính của mật độ dân số là
A. người.km2.	B. người/km2.	C. người.km.	D. người/km.
Câu 7. Tiêu chí nào sau đây được sử dụng để thể hiện tình hình phân bố dân cư?
A. Quy mô dân số	B. Mật độ dân số.	C. Cơ cấu dân số	D. Loại quần cư.
Câu 8. Tỷ lệ dân thành thị có xu hướng tăng nhanh là biểu hiện rõ nét của quá trình
A. đô thị hóa.	B. hiện đại hóa.	C. thương mại hoá.	D. công nghiệp hóa.
Câu 9. Phát biểu nào sau đây không đúng với phân bố dân cư trên thế giới?
A. Không đều trong không gian.	B. Có biến động theo thời gian.
C. Hiện tượng xã hội có quy luật.	D. phân bố đều theo không gian.
Câu 10. Khu vực hoặc quốc gia có mật độ dân số cao nhất thế giới hiện nay là
A. Ấn Độ.	B. Đông Á.	C. Tây Âu.	D. Nam Âu.
Câu 11. Châu lục có mật độ dân số thấp nhất thế giới hiện nay là
A. Châu  Phi.	B. Châu Mỹ.	C. châu Đại Dương.	D. Châu Nam cực.
Câu 12. Khu vực địa hình có mật độ dân số cao thường là
A. đồng bằng.	B. hải đảo.	C. cao nguyên.	D. đồi, trung du.
Câu 13. Nhân tố không ảnh hưởng nhiều đến sự phân bố dân cư là:
    A. Địa hình. 	B. Đất.		C. Khoáng sản. 		D. Khí hậu.
Câu 14. Ở các nước phát triển, mật độ dân cư ở nông thôn thường:
    A.Cao. 	B. Trung bình. 	C. Rất cao. 		D. Rất thấp.
Câu 15. Đô thị hóa tự phát là quá trình 
   A. không gắn với quá trình công nghiệp hóa. 	
	B. gắn liền với quá trình công nghiệp hóa.
   C. nằm trong tầm kiểm soát của chính phủ.	
	D. chuyển dịch cơ cấu kinh tế của đất nước.
Câu 16. Nơi nào sau đây thường có mật độ dân số thấp nhất?
A. Vùng có nhiều bão.   B. vùng đồng bằng.	C. Các đảo ven biển.   D. Vùng hoang mạc
Câu 17. Nhận định nào sau đây không đúng về đặc điểm đô thị hóa trên thế giới?
A. Tỷ lệ dân thành thị tăng.	B. Tỷ lệ dân nông thôn tăng.
C. Dân cư tâp trung vào các thành phố.	D. Phổ biến rộng rãi lối sống thành thị.
Câu 18. Nhận định nào sau đây đúng về ảnh hưởng tích cực của đô thị hóa?
A. Kinh tế tăng trưởng chênh lệch giữa thành thị và nông thôn.	
B. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch từ nông nghiệp sang công nghiệp.
C. Làm thay đổi quá trình sinh ở khu vực thành thị tăng nhanh.	
D. Giảm nguồn lao động công nghiệp chuyển sang khu vực dịch vụ.
Câu 19. Nhận định nào sau đây không phải ảnh hưởng tiêu cực của đô thị hóa?
A. Kinh tế tăng trưởng nhanh.	B. Vấn đề xã hội phức tạp hơn.
C. Giải quyết việc làm.	D. Môi trường ô nhiễm.
Câu 20. Nhận định nào sau đây chưa chính xác về phân bố dân cư trên thế giới?
A. Là hoạt động mang tính bản năng và không theo quy luật.
B. Hoạt động có ý thức, có quy luật và thay đổi theo thời gian.
C. Dân cư tập trung đông trong các thành phố lớn.
D. Phân bố dân cư không đều theo không gian.
Câu 21. Đặc điểm nào sau đây đúng với quá trình đô thị hoá đang diễn ra trên thế giới hiện nay?
A. Tỉ lệ dân thành thị tăng nhanh.	B. Tỉ lệ dân nông thôn không giảm.
C. Tỉ lệ dân thành thị giảm nhanh.	D. Tỉ lệ dân nông thôn tăng nhanh.
Câu 22. Đâu không phải là đặc điểm của quá trình Đô thị hóa?
A. dân cư thành thị theo hướng tăng nhanh.	B. dân cư tập trung vào các thành phố lớn.
C. phổ biến rộng rãi lối sống của thành thị.	D. phổ biến nhiều loại giao thông thành thị.
Câu 23. Hoạt động có tác động trực tiếp đến việc phát triển đô thị hoá là
A. công nghiệp.	B. giao thông vận tải.	C. du lịch.	D. thương mại.
Câu 24. Yếu tố có tính quyết định đến việc phân bố cư trên thế giới không đều là sự khác nhau về
A. phát triển kinh tế - xã hội.	B. tâm lí, phong tục tập quán.
C. các điều kiện thiên nhiên.	D. lịch sử quần cư, chuyển cư.
Câu 25. Dân cư thường tập trung đông đúc ở khu vực nào sau đây?
A. Đồng bằng phù sa màu mỡ.	B. Các nơi là địa hình núi cao.
C. Các bồn địa và cao nguyên.	D. Thượng nguồn các sông lớn.
Câu 26. Hoạt động sản xuất nào sau đây ở nước ta có dân cư tập trung đông đúc?
A. Trồng cây hoa màu.  	B. Trồng cây lúa nước.	
C. Khai thác khoáng sản.  	D. Khai thác lâm sản.

Câu 27. Ở thành thị thường có mật độ dân số cao hơn ở nông thôn là do
	A.Tự nhiên thuận lợi.    B. Môi trường trong lành.	C. Kinh tế phát triển.  D. Tính chất sản xuất.
Câu 28. Mật độ dân cư nông thôn ở nước phát triển so với nước đang phát triển thường: 
A. Cao hơn.	B. Thấp hơn.	 C. Bằng nhau.	D. Rất cao
Câu 29. Đồng bằng sông Hồng nước ta có mật độ dân số cao nhất cả nước, nguyên nhân chính là
A. do trồng cây lúa nước.	B. có diện tích lớn hơn.
C. do có mùa đông lạnh.	D. lịch sử khai thác lãnh thổ sớm.
Câu 30. Ở nước ta, dân cư tập trung đông ở nông thôn vì:
     A. Ở Nông thôn, sản xuất nông nghiệp áp dụng công nghệ hiện đại nên thu hút dân cư.
     *B. Ở nông thôn, sản xuất nông nghiệp thủ công nên cần nhiều lao động..
     C. Ở nông thôn có nhiều ngành sản xuất  nên thu nhập cao.
     D. Ở nông thôn, môi trường trong lành nên thu hút dân cư từ đô thị về.
Câu 31. Nội dung nào sau đây không trực tiếp thể hiện đặc điểm của quá trình đô thị hoá?
A. Phổ biến rộng rãi lối sống thành thị.	B. Phổ biến nhiều loại giao thông thành thị.
C. Dân cư thành thị có xu hướng tăng nhanh.	D. Dân cư tập trung trong các thành phố lớn.
Câu 32. Ý nào sau đây là ảnh hưởng tích cực của quá trình đô thị hóa?
A. Giảm nguồn lao động ở vùng nông thôn.	
B. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động.
C. Tỉ lệ dân số thành thị tăng lên một cách tự phát.	
D. Qui mô đô thị tăng lên một cách tự phát.
Câu 33. Các điểm dân cư thành thị có mật độ dân cư rất cao là vì
A. gần các nguồn tài nguyên khoáng sản.	B. có khí hậu mát mẻ, nguồn nước đồi dào.
C. hoạt động phi nông nghiệp là chủ yếu.	D. hoạt động nông nghiệp vẫn là chủ yếu.
Câu 34. Năm 2017, diện tích nước ta là 331 212 km2, dân số 93 671 nghìn người (Tổng cục thống kê). 
      Mật độ dân số trung bình của nước ta là
A. 254 người/km2.	B. 260 người/km2.	C. 278 người/km2.	D. 283 người/km2.
Câu 35. Các nước ở khu vực Tây Âu có mật độ dân số cao do nguyên nhân chủ yếu nào sau đây?
A. Tỷ lệ nhập cư cao.	B. Vị trí địa lí thuận lợi.
C. Nền kinh tế phát triển.	D. Khí hậu ôn hoà, ấm áp.
Câu 36. Đô thị hoá không tạo nên hệ quả nào sau đây?
A. Tốc độ tăng trưởng kinh tế.	B. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế.
C. Sự thay đổi phân bố dân cư.	D. Giảm sức ép tới môi trường.
Câu 37. Phát biểu nào sau đây không đúng với ảnh hưởng của đô thị hoá đến phát triển kinh tế - xã hội?
A. Góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế.	
B. Góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế.
C. Làm ổn định lâu dài tình hình phân bố dân cư.	
D. Làm thay đổi các quá trình hôn nhân ở đô thị.
Câu 38. Ở nước ta, dân cư của Đồng Bằng Sông Hồng có mật độ cao hơn Đồng Bằng Sông Cửu Long là do:
A. Đất đai màu mỡ hơn. 				B. Khí hậu ôn hòa hơn.
C. Lịch sử khai thác sớm. 			D.Địa hình bằng phẳng hơn.
Câu 39. Các quốc gia như liên Bang Nga và Canada có mật độ dân số thấp vì:
	A. Địa hình hiểm trở. 				B. Lượng mưa thấp, khô. 	
	C. Khí hậu lạnh giá. 				D. kinh tế chậm phát triển.
Câu 40. Đô thị hoá tự giác cần gắn liền với sự hình thành và phát triển
A. mạng lưới đô thị.	B. công nghiệp hoá.	C. kiến trúc thành phố.	D. cơ sở hạ tầng đô thị.


